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VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ TƯ PHÁP 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

NGHỊ ĐỊNH 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  

và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế 

 

Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, có 

hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2011, được sửa đổi, bổ sung bởi:  

1. Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục 

hành chính, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013; 

2. Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành 

chính, có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2017; 

3. Nghị định số 56/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 

2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy 

của tổ chức pháp chế, có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2024. 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 

11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ngày 18 tháng 6 năm 2009; 
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Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp1, 

 
1 Nghị định số 48/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến 

kiểm soát thủ tục hành chính có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2010/NĐ-

CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định 

số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị 

của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 

của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ 

và Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.” 

Nghị định số 92/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến 

kiểm soát thủ tục hành chính có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; 

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2008/NĐ-

CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ 

chức về quy định hành chính; Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 

về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị 

định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Nghị định số 37/2014/NĐ-

CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 

năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật và Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ.” 

Nghị định số 56/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP 

ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ 

máy của tổ chức pháp chế có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 

04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ 

chức pháp chế.” 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-Chinh-phu-2001-32-2001-QH10-48836.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-2008-17-2008-QH12-67029.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-63-2010-ND-CP-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-106929.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-63-2010-ND-CP-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-106929.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-20-2008-nd-cp-tiep-nhan-xu-ly-phan-anh-kien-nghi-cua-ca-nhan-to-chuc-ve-quy-dinh-hanh-chinh-62386.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-36-2012-ND-CP-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-Bo-co-quan-ngang-Bo-138123.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-55-2011-ND-CP-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-to-chuc-bo-ma-126126.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-Chinh-phu-2015-282379.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-2015-282380.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-2015-282382.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-20-2008-nd-cp-tiep-nhan-xu-ly-phan-anh-kien-nghi-cua-ca-nhan-to-chuc-ve-quy-dinh-hanh-chinh-62386.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-20-2008-nd-cp-tiep-nhan-xu-ly-phan-anh-kien-nghi-cua-ca-nhan-to-chuc-ve-quy-dinh-hanh-chinh-62386.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-63-2010-nd-cp-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-106929.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-48-2013-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-lien-quan-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-187386.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-24-2014-nd-cp-to-chuc-co-quan-chuyen-mon-thuoc-ubnd-tinh-tp-truc-thuoc-trung-uong-225599.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-37-2014-nd-cp-co-quan-chuyen-mon-thuoc-uy-ban-huyen-quan-thi-xa-thanh-pho-thuoc-tinh-228336.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-37-2014-nd-cp-co-quan-chuyen-mon-thuoc-uy-ban-huyen-quan-thi-xa-thanh-pho-thuoc-tinh-228336.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-2015-282382.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-2015-282382.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-123-2016-nd-cp-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-bo-co-quan-ngang-bo-321514.aspx
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NGHỊ ĐỊNH: 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh2 

1. Nghị định này quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức 

bộ máy của tổ chức pháp chế ở bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

(sau đây gọi là cấp tỉnh), doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; quản 

lý nhà nước về công tác pháp chế. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

b) Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

c) Doanh nghiệp nhà nước; 

d) Đơn vị sự nghiệp công lập; 

đ) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác pháp chế. 

Điều 2. Vị trí, chức năng của tổ chức pháp chế 

1. Tổ chức pháp chế ở Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là đơn vị chuyên môn, có chức 

năng tham mưu, giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực 

hiện việc quản lý nhà nước bằng pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực được 

giao và tổ chức thực hiện công tác pháp chế quy định tại Nghị định này. 

2. Tổ chức pháp chế ở doanh nghiệp nhà nước là đơn vị chuyên môn, có chức 

năng tham mưu, tư vấn cho Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, 

Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp về những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ 

chức, quản lý và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

 
2 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị định số 

56/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 

năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức 

pháp chế, có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2024. 
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3.3 Tổ chức pháp chế ở đơn vị sự nghiệp công lập là đơn vị chuyên môn, có 

chức năng tham mưu, giúp Hội đồng quản lý, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công 

lập về những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của đơn 

vị sự nghiệp công lập.  

 

Chương II 

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TỔ CHỨC PHÁP CHẾ 

 

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế ở Bộ, cơ quan ngang Bộ 

1. Về công tác xây dựng pháp luật 

a)4 Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan lập đề nghị xây dựng 

luật, pháp lệnh trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ gửi Bộ Tư pháp để 

lập đề nghị của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội; 

lập đề nghị xây dựng nghị định của Chính phủ; đề xuất danh mục văn bản quy định 

chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước; thông báo cho các bộ, cơ quan 

ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về các nội dung nghị định 

của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng, Thủ trưởng 

cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết; 

tổ chức việc hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo tình hình tiến độ thực 

hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và tình hình ban hành văn bản quy định 

chi tiết sau khi được phê duyệt; 

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập dự kiến chương trình, kế 

hoạch xây dựng pháp luật5 của Bộ, cơ quan ngang Bộ; tổ chức việc hướng dẫn, 

theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện chương trình, kế 

hoạch sau khi được phê duyệt; 
 

3  Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Nghị định số 56/2024/NĐ-CP sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, có hiệu lực kể từ 

ngày 02 tháng 7 năm 2024. 
4 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 

56/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 

của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, có hiệu 

lực kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2024. 
5 Cụm từ “dài hạn”, “hàng năm” được bãi bỏ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 của Nghị 

định số 56/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 

tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ 

chức pháp chế, có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2024. 
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c) Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật theo phân công 

của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; 

d) Chủ trì thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị thuộc 

Bộ, cơ quan ngang Bộ hoặc do cơ quan thuộc Chính phủ hoạt động trong phạm vi 

ngành, lĩnh vực quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ soạn thảo trước khi trình Bộ 

trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ký ban hành; 

đ) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chuẩn bị hồ sơ dự 

thảo văn bản quy phạm pháp luật để Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ đề 

nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia góp ý hoặc đề nghị Bộ Tư 

pháp thẩm định trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 

e) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng 

cơ quan ngang Bộ tham gia góp ý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

được gửi xin ý kiến; 

g) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng 

cơ quan ngang Bộ trong việc đàm phán, ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước, 

thỏa thuận quốc tế trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý của Bộ, cơ quan ngang 

Bộ theo quy định của pháp luật. 

2.6 Về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển 

hệ thống quy phạm pháp luật và hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật 

a) Đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật chung của bộ, cơ quan ngang bộ;  

b) Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc rà soát, hệ thống hóa văn 

bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý của bộ, cơ quan 

ngang bộ; 

c) Xây dựng báo cáo hằng năm về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ gửi Bộ Tư pháp 

tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; 

d) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện pháp điển hệ 

thống quy phạm pháp luật, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến 

ngành, lĩnh vực quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ theo quy định của pháp luật. 

 
6 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 

56/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 

năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức 

pháp chế, có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2024.  
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3.7 Về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật 

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, giúp Bộ trưởng, 

Thủ trưởng cơ quan ngang bộ kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật thuộc 

trách nhiệm, thẩm quyền kiểm tra của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; 

b) Xây dựng báo cáo hằng năm về kết quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản 

quy phạm pháp luật trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ gửi Bộ Tư 

pháp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; 

c) Giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ đôn đốc, chỉ đạo công tác 

kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở bộ, cơ quan ngang bộ. 

3a.8 (được bãi bỏ) 

4.9 Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, giúp Bộ trưởng, 

Thủ trưởng cơ quan ngang bộ phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện quản lý nhà 

nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; 

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ liên 

quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản 

lý theo quy định của pháp luật. 

5.10 Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật  

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, giúp Bộ trưởng, Thủ 

trưởng cơ quan ngang bộ thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật. 

 
7 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 

56/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 

năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức 

pháp chế, có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2024. 
8 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định số 48/2013/NĐ-CP 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, có hiệu lực 

kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 và được bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 8 của Nghị định số 

92/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành 

chính, có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2017. 
9 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 

56/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 

năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức 

pháp chế, có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2024. 
10 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 

56/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 

năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức 

pháp chế, có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2024. 
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5a.11 Về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, giúp Bộ trưởng, Thủ 

trưởng cơ quan ngang bộ thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật. 

6.12 Về công tác bồi thường nhà nước 

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, giúp Bộ trưởng, 

Thủ trưởng cơ quan ngang bộ phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện quản lý nhà 

nước về công tác bồi thường nhà nước; 

b) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, giúp Bộ 

trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công 

tác bồi thường nhà nước trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định của 

pháp luật. 

7. Về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tổ chức hoặc tham gia 

thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc trách nhiệm của Bộ, cơ 

quan ngang Bộ theo quy định của pháp luật. 

8. Về công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý13   

a) Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề thuộc trách 

nhiệm quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ; có ý kiến về mặt pháp lý đối với quyết 

định, văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang Bộ. 

b)14 (được bãi bỏ) 

 
11 Khoản này được bổ sung theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 56/2024/NĐ-

CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, có hiệu lực kể từ 

ngày 02 tháng 7 năm 2024. 
12 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 

56/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 

năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức 

pháp chế, có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2024. 
13 Cụm từ “và tham gia tố tụng” được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 của Nghị 

định số 56/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 

tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ 

chức pháp chế, có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2024. 
14 Điểm này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 56/2024/NĐ-CP sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, có hiệu lực kể từ 

ngày 02 tháng 7 năm 2024. 
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c) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tham gia xử lý, đề xuất, 

kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội 

quy, quy chế theo sự phân công của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ. 

9. Về hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác pháp chế 

Hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác pháp chế đối 

với tổ chức pháp chế ở các Tổng cục và tương đương, Cục thuộc Bộ, cơ quan 

ngang Bộ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các doanh 

nghiệp mà Bộ, cơ quan ngang Bộ là đại diện chủ sở hữu phần vốn góp của Nhà 

nước tại doanh nghiệp. 

10.15 (được bãi bỏ) 

11. Về hợp tác với nước ngoài về pháp luật 

Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện chương trình kế 

hoạch, dự án hợp tác với nước ngoài về pháp luật theo sự phân công của Bộ 

trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và theo quy định của pháp luật. 

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ 

giao hoặc theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế ở cơ quan thuộc Chính phủ16   

1. Về công tác xây dựng pháp luật và xây dựng nội quy, quy chế của cơ quan 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, giúp Thủ trưởng cơ 

quan thuộc Chính phủ: 

a) Xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoặc góp ý dự thảo nội quy, quy chế của cơ 

quan thuộc Chính phủ và các văn bản khác theo sự phân công của Thủ trưởng cơ 

quan thuộc Chính phủ;  

b) Tham gia ý kiến đối với các đề nghị, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp 

luật được gửi xin ý kiến theo sự phân công của Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; 

c) Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi, bổ 

sung văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cơ quan thuộc Chính phủ.  

 
15 Khoản này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 56/2024/NĐ-CP sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, có hiệu lực kể từ 

ngày 02 tháng 7 năm 2024. 
16 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 1 của Nghị định số 56/2024/NĐ-

CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, có hiệu lực kể từ 

ngày 02 tháng 7 năm 2024. 
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2. Có ý kiến về mặt pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do các đơn vị khác 

chuẩn bị theo sự phân công của Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ.  

3. Về công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

Phối hợp với tổ chức pháp chế bộ, cơ quan ngang bộ quản lý nhà nước về 

ngành, lĩnh vực hoạt động của cơ quan thuộc Chính phủ kiểm tra văn bản quy 

phạm pháp luật thuộc lĩnh vực hoạt động của cơ quan thuộc Chính phủ. 

4. Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, giúp Thủ trưởng cơ 

quan thuộc Chính phủ phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện quản lý nhà nước về 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; 

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, giúp Thủ trưởng cơ 

quan thuộc Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật. 

5. Về công tác bồi thường nhà nước 

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, giúp Thủ trưởng cơ 

quan thuộc Chính phủ phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện quản lý nhà nước về 

công tác bồi thường nhà nước; 

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, giúp Thủ trưởng cơ 

quan thuộc Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác bồi thường 

nhà nước trong phạm vi ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật. 

6. Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật  

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, giúp Thủ trưởng cơ 

quan thuộc Chính phủ thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

trong lĩnh vực được phân công theo quy định của pháp luật. 

7. Về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

Tổ chức pháp chế Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với các đơn vị 

có liên quan thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật. 

8. Hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác pháp chế đối 

với tổ chức pháp chế, người làm công tác pháp chế ở các đơn vị trực thuộc. 

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ giao 

hoặc theo quy định của pháp luật. 
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Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế ở Tổng cục và tương 

đương, Cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ 

1. Về công tác xây dựng pháp luật 

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Tổng cục trưởng, Cục 

trưởng lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh 

vực quản lý nhà nước chuyên sâu; 

b)17 Tham mưu, giúp Tổng cục trưởng, Cục trưởng phối hợp với tổ chức pháp 

chế của bộ, cơ quan ngang bộ lập dự kiến chương trình, kế hoạch xây dựng pháp 

luật của bộ, cơ quan ngang bộ; đề xuất danh mục văn bản quy định chi tiết luật, 

nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 

lệnh, quyết định của Chủ tịch nước; 

c) Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân 

công của Tổng cục trưởng, Cục trưởng; 

d) Tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị 

khác soạn thảo trước khi trình Tổng cục trưởng, Cục trưởng xem xét, quyết định 

việc đề nghị Vụ Pháp chế của Bộ, cơ quan ngang Bộ thẩm định; 

đ) Chủ trì hoặc phối hợp chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên sâu trình Tổng cục trưởng, 

Cục trưởng đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý hoặc đề nghị Vụ 

Pháp chế của Bộ, cơ quan ngang Bộ thẩm định; 

e) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Tổng cục trưởng, Cục 

trưởng góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến. 

2.18 Về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển 

hệ thống quy phạm pháp luật và hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật 

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, định kỳ 

hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước; định kỳ hằng năm xây dựng báo cáo về công tác rà 

soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trình Tổng cục trưởng, Cục trưởng, 

gửi tổ chức pháp chế của bộ, cơ quan ngang bộ tổng hợp, trình Bộ trưởng, Thủ 

trưởng cơ quan ngang bộ; 

 
17 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 1 của Nghị định số 

56/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 

năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức 

pháp chế, có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2024. 
18 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 1 của Nghị định số 

56/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 

năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức 

pháp chế, có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2024. 
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b) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện pháp điển hệ 

thống quy phạm pháp luật, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến 

ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật. 

3. Về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật 

Chủ trì giúp Tổng cục trưởng, Cục trưởng phối hợp với Vụ Pháp chế Bộ, cơ 

quan ngang Bộ kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của 

pháp luật. 

3a.19 (được bãi bỏ) 

4.20 Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

a) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, giúp Tổng cục 

trưởng, Cục trưởng phối hợp với tổ chức pháp chế bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện 

quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi quản lý nhà nước 

theo quy định của pháp luật; 

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, giúp Tổng cục 

trưởng, Cục trưởng thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. 

5.21 Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật  

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, giúp Tổng cục trưởng, 

Cục trưởng thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi 

ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật. 

5a.22 Về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

 
19 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 4 của Nghị định số 48/2013/NĐ-CP 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, có hiệu lực 

kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 và được bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 8 của Nghị định số 

92/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành 

chính, có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2017. 
20 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 1 của Nghị định số 

56/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 

năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức 

pháp chế, có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2024. 
21 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 1 của Nghị định số 

56/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 

năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức 

pháp chế, có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2024. 
22 Khoản này được bổ sung theo quy định tại điểm đ khoản 5 Điều 1 của Nghị định số 56/2024/NĐ-

CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, có hiệu lực kể từ 

ngày 02 tháng 7 năm 2024. 
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Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, giúp Tổng cục 

trưởng, Cục trưởng thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật. 

6.23 Về công tác bồi thường nhà nước 

a) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, giúp Tổng cục 

trưởng, Cục trưởng phối hợp với tổ chức pháp chế bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện 

quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trong phạm vi quản lý nhà nước 

theo quy định của pháp luật; 

b) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, giúp Tổng cục 

trưởng, Cục trưởng thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác bồi thường nhà 

nước thuộc phạm vi quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật. 

7. Về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

Chủ trì giúp Tổng cục trưởng, Cục trưởng phối hợp với Vụ Pháp chế Bộ, cơ 

quan ngang Bộ trong việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

theo quy định của pháp luật. 

8. Về công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý24  

a) Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề thuộc trách 

nhiệm quản lý của Tổng cục trưởng, Cục trưởng; có ý kiến về mặt pháp lý đối với 

quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng của Tổng cục trưởng, Cục trưởng; 

b)25 (được bãi bỏ) 

c) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tham gia xử lý, đề xuất, 

kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội 

quy, quy chế theo sự phân công của Tổng cục trưởng, Cục trưởng. 

 
23 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm e khoản 5 Điều 1 của Nghị định số 

56/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 

năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức 

pháp chế, có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2024. 
24 Cụm từ “và tham gia tố tụng” được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 của Nghị 

định số 56/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 

tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ 

chức pháp chế, có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2024. 
25 Điểm này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 56/2024/NĐ-CP sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, có hiệu lực kể từ 

ngày 02 tháng 7 năm 2024. 
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9.26 (được bãi bỏ) 

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng, Cục trưởng giao hoặc 

theo quy định của pháp luật. 

Điều 5a. Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế ở đơn vị sự nghiệp 

công lập27 

Chủ trì, phối hợp với các bộ phận có liên quan tham mưu, giúp Hội đồng quản 

lý, Thủ trưởng đơn vị thực hiện các nhiệm vụ:  

1. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoặc góp ý nội quy, quy chế của đơn vị sự 

nghiệp công lập, văn bản, hợp đồng theo sự phân công của Hội đồng quản lý, Thủ 

trưởng đơn vị; kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc sửa 

đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức, hoạt động của đơn 

vị sự nghiệp công lập. 

2. Tham mưu, tư vấn những vấn đề pháp lý về tổ chức, hoạt động của đơn vị 

sự nghiệp công lập theo sự phân công của Hội đồng quản lý, Thủ trưởng đơn vị.  

3. Phổ biến, giáo dục pháp luật, nội quy, quy chế của đơn vị sự nghiệp công 

lập cho viên chức, người lao động. 

4. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, nội quy, quy chế của 

đơn vị. 

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản lý, Thủ trưởng đơn vị giao 

hoặc theo quy định của pháp luật. 

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế ở cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1. Về công tác xây dựng pháp luật 

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan lập đề 

nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương;  

 
26 Khoản này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 56/2024/NĐ-CP sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, có hiệu lực kể từ 

ngày 02 tháng 7 năm 2024. 
27 Điều này được bổ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 1 của Nghị định số 56/2024/NĐ-CP sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, có hiệu lực kể từ 

ngày 02 tháng 7 năm 2024. 
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b)28 Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan 

phối hợp với Sở Tư pháp đề xuất danh mục nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết luật, nghị quyết của 

Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định 

của Chủ tịch nước; 

c) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn 

bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa 

phương trình Thủ trưởng cơ quan đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý 

hoặc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

d) Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật theo sự 

phân công của Thủ trưởng cơ quan; 

đ) Tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị 

khác soạn thảo trước khi trình Thủ trưởng cơ quan xem xét, quyết định việc đề 

nghị Sở Tư pháp thẩm định; 

e) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan góp 

ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến. 

2. Về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, định kỳ 

hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý 

nhà nước ở địa phương; 

b)29 Định kỳ hằng năm xây dựng báo cáo trình Thủ trưởng cơ quan gửi Sở Tư 

pháp để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về kết quả rà soát văn bản quy 

phạm pháp luật. 

3. Về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật 

a) Chủ trì giúp Thủ trưởng cơ quan phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra và xử lý 

văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật; 

b) Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trình 

Thủ trưởng cơ quan để gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

 
28 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 1 của Nghị định số 

56/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 

của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, có hiệu 

lực kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2024. 
29 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 1 của Nghị định số 

56/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 

của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, có hiệu 

lực kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2024. 
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3a.30 (được bãi bỏ) 

4.31 Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

a) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, giúp Thủ 

trưởng cơ quan phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện quản lý nhà nước về công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật; 

b) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, giúp Thủ 

trưởng cơ quan thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương theo quy 

định của pháp luật. 

5.32 Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật  

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, giúp Thủ trưởng cơ quan 

thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh 

vực được phân công theo quy định của pháp luật. 

6.33 Về công tác bồi thường nhà nước 

a) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, giúp Thủ 

trưởng cơ quan phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện quản lý nhà nước về công tác 

bồi thường nhà nước;  

b) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, giúp Thủ 

trưởng cơ quan thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác bồi thường nhà 

nước trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương theo quy định 

của pháp luật. 

 
30 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị định số 48/2013/NĐ-CP sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, có hiệu lực kể từ 

ngày 01 tháng 7 năm 2013 và được bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 8 của Nghị định số 92/2017/NĐ-

CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, có hiệu lực 

kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2017. 
31 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 7 Điều 1 của Nghị định số 

56/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 

của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, có hiệu 

lực kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2024. 
32 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 7 Điều 1 của Nghị định số 

56/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 

của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, có hiệu 

lực kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2024. 
33 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm đ khoản 7 Điều 1 của Nghị định số 

56/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 

của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, có hiệu 

lực kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2024. 
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7.34 Về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp trong việc triển khai hoạt động hỗ trợ pháp 

lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật. 

8. Về công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý35 

a) Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề trong phạm vi 

ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương; có ý kiến về mặt pháp lý đối với các 

quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng của Thủ trưởng cơ quan; 

b)36 (được bãi bỏ) 

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham gia xử lý, đề xuất, kiến 

nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội quy, 

quy chế theo sự phân công của Thủ trưởng cơ quan. 

9.37 (được bãi bỏ) 

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ trưởng cơ quan giao hoặc theo quy 

định của pháp luật. 

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế ở doanh nghiệp nhà nước38 

1. Chủ trì, phối hợp với các bộ phận có liên quan tư vấn, giúp Hội đồng thành 

viên, Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp 

thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến nội bộ của doanh nghiệp: 

 
34 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm e khoản 7 Điều 1 của Nghị định số 

56/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 

của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, có hiệu 

lực kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2024. 
35 Cụm từ “và tham gia tố tụng” được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 của Nghị định 

số 56/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 

năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức 

pháp chế, có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2024. 
36 Điểm này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 56/2024/NĐ-CP sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, có hiệu lực kể từ 

ngày 02 tháng 7 năm 2024. 
37 Khoản này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 56/2024/NĐ-CP sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, có hiệu lực kể từ 

ngày 02 tháng 7 năm 2024. 
38 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 8 Điều 1 của Nghị định số 56/2024/NĐ-

CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, có hiệu lực kể từ 

ngày 02 tháng 7 năm 2024. 
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a) Xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoặc góp ý điều lệ, nội quy, quy chế của 

doanh nghiệp; 

b) Soạn thảo các loại mẫu hợp đồng; có ý kiến về mặt pháp lý đối với dự thảo 

các hợp đồng, dự thảo thỏa thuận do các bộ phận khác của doanh nghiệp soạn thảo 

trước khi trình Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Tổng 

giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp; tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng, thỏa 

thuận của doanh nghiệp; 

c) Phổ biến, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện điều lệ, nội quy, quy 

chế của doanh nghiệp; 

d) Tư vấn, thuê tư vấn pháp luật đối với các vấn đề liên quan đến hoạt động 

sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đánh giá rủi ro môi trường đầu tư, kinh 

doanh đối với các dự án đầu tư của doanh nghiệp ra nước ngoài; có ý kiến về mặt 

pháp lý đối với các quyết định về tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động 

của doanh nghiệp; 

đ) Tham gia giải quyết tranh chấp, yêu cầu về dân sự, kinh doanh, thương mại, 

lao động để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; tham gia tố tụng 

với tư cách người đại diện theo ủy quyền của Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, 

Giám đốc doanh nghiệp hoặc tham mưu thuê luật sư tham gia tố tụng để bảo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. 

2. Chủ trì, phối hợp với các bộ phận có liên quan tư vấn, giúp Hội đồng thành 

viên, Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp 

tổ chức thực hiện pháp luật có liên quan đến doanh nghiệp: 

a) Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi, bổ 

sung văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải 

thể và hoạt động của doanh nghiệp;  

b) Góp ý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, tổ chức 

gửi xin ý kiến; tổng kết, đánh giá pháp luật liên quan đến tổ chức quản lý, tổ chức 

lại, giải thể và hoạt động của doanh nghiệp; 

c) Phổ biến, giáo dục pháp luật; 

d) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật; tổng kết, đánh giá tình 

hình tuân thủ pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của người lao động trong 

doanh nghiệp. 

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, 

Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp giao hoặc theo quy định 

của pháp luật.  
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Chương III 

TỔ CHỨC PHÁP CHẾ VÀ NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC PHÁP CHẾ 

 

Điều 8. Tổ chức pháp chế ở Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

1.39 Bộ, cơ quan ngang bộ có Vụ hoặc Cục thực hiện chức năng tham mưu, 

giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thực hiện công tác pháp chế. 

Tổ chức pháp chế ở các bộ, cơ quan ngang bộ chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về 

chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác pháp chế của Bộ Tư pháp. 

2.40 Cơ quan thuộc Chính phủ có Vụ hoặc Ban hoặc Phòng thực hiện công tác 

pháp chế. 

Tổ chức pháp chế ở cơ quan thuộc Chính phủ chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về 

chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác pháp chế của Bộ Tư pháp.  

3. Căn cứ vào nhu cầu công tác pháp chế, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang Bộ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc thành lập tổ chức pháp chế ở 

các Tổng cục và tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ. 

Căn cứ vào nhu cầu công tác pháp chế, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 

Bộ quyết định việc thành lập tổ chức pháp chế hoặc quyết định việc bố trí công 

chức pháp chế chuyên trách ở các Cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ. 

Tổ chức pháp chế ở Tổng cục và tương đương, Cục thuộc Bộ, cơ quan ngang 

Bộ chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác pháp chế 

của Vụ Pháp chế thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ. 

4. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định việc thành lập 

và cơ cấu tổ chức pháp chế hoặc quyết định việc bố trí cán bộ pháp chế chuyên 

trách quy định mối quan hệ công tác pháp chế trong hệ thống lực lượng quân đội 

nhân dân, công an nhân dân. 

 
39 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 9 Điều 1 của Nghị định số 56/2024/NĐ-

CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, có hiệu lực kể từ 

ngày 02 tháng 7 năm 2024. 
40 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 9 Điều 1 của Nghị định số 56/2024/NĐ-

CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, có hiệu lực kể từ 

ngày 02 tháng 7 năm 2024. 
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Điều 9. Tổ chức pháp chế ở cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh41 

1. Tổ chức pháp chế ở cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

được thành lập tại cơ quan chuyên môn có phạm vi quản lý rộng, yêu cầu quản lý 

chuyên ngành phức tạp và do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định căn cứ vào yêu 

cầu quản lý nhà nước tại địa phương và biên chế được giao. 

Việc thành lập tổ chức pháp chế tại khoản này được thực hiện theo quy định 

tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 

2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

2. Trường hợp không đủ điều kiện và tiêu chí thành lập tổ chức pháp chế thì bố 

trí trong Văn phòng (nếu cơ quan chuyên môn có Văn phòng) hoặc phòng chuyên 

môn, nghiệp vụ (nếu cơ quan chuyên môn không có Văn phòng). Tên gọi cụ thể 

của tổ chức này do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. 

3. Tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn chịu sự kiểm tra về công tác 

pháp chế của Sở Tư pháp và chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong 

công tác pháp chế của tổ chức pháp chế thuộc bộ, cơ quan ngang bộ quản lý ngành, 

lĩnh vực. 

Điều 10. Tổ chức pháp chế ở doanh nghiệp nhà nước 

1. Căn cứ vào nhu cầu công tác pháp chế, Chủ tịch Hội đồng thành viên Chủ 

tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp 

nhà nước quyết định việc thành lập tổ chức pháp chế hoặc quyết định việc bố trí 

nhân viên pháp chế chuyên trách. 

2. Tổ chức pháp chế ở doanh nghiệp nhà nước chịu sự hướng dẫn về chuyên 

môn, nghiệp vụ trong công tác pháp chế của Vụ Pháp chế thuộc Bộ, cơ quan ngang 

Bộ và chịu sự quản lý về công tác pháp chế của Bộ Tư pháp. 

Tổ chức pháp chế các doanh nghiệp nhà nước ở địa phương chịu sự quản lý, 

hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác pháp chế của Sở Tư pháp. 

 
41 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 10 Điều 1 của Nghị định số 56/2024/NĐ-

CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, có hiệu lực kể từ 

ngày 02 tháng 7 năm 2024. 
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Điều 10a. Tổ chức pháp chế ở đơn vị sự nghiệp công lập42  

1. Căn cứ vào yêu cầu công tác pháp chế, cấp có thẩm quyền quyết định việc 

thành lập tổ chức, bộ phận pháp chế chuyên trách hoặc bố trí viên chức thực hiện 

công tác pháp chế ở đơn vị sự nghiệp công lập. Việc thành lập tổ chức hoặc bộ 

phận pháp chế chuyên trách thực hiện theo quy định tại Nghị định số 

120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành 

lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và pháp luật có liên quan. 

2. Tổ chức pháp chế, bộ phận pháp chế chuyên trách, viên chức thực hiện công 

tác pháp chế ở đơn vị sự nghiệp công lập chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, 

nghiệp vụ trong công tác pháp chế của tổ chức pháp chế cơ quan chủ quản và chịu 

sự quản lý về công tác pháp chế của Bộ Tư pháp. 

Điều 11. Người làm công tác pháp chế 

Người làm công tác pháp chế bao gồm: 

1. Công chức pháp chế được tuyển dụng, bổ nhiệm vào tổ chức pháp chế ở Bộ, 

cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh. 

2. Cán bộ pháp chế được điều động, tuyển dụng vào tổ chức pháp chế ở các 

đơn vị quân đội nhân dân, công an nhân dân. 

3. Viên chức pháp chế được tuyển dụng, bổ nhiệm vào tổ chức pháp chế ở đơn 

vị sự nghiệp công lập. 

4. Nhân viên pháp chế được tuyển dụng theo chế độ hợp đồng lao động vào tổ 

chức pháp chế ở doanh nghiệp nhà nước. 

Điều 12. Pháp chế viên và người đứng đầu tổ chức pháp chế43 

1.44 Pháp chế viên và tiêu chuẩn người đứng đầu tổ chức pháp chế 
 

42 Điều này được bổ sung theo quy định tại khoản 11 Điều 1 của Nghị định số 56/2024/NĐ-CP sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, có hiệu lực kể từ 

ngày 02 tháng 7 năm 2024. 
43 Tên Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 12 Điều 1 của Nghị định số 

56/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 

2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, 

có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2024. 
44 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 12 Điều 1 của Nghị định số 

56/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 

của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, có hiệu 

lực kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2024. 
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a) Pháp chế viên là công chức pháp chế, được bổ nhiệm vào ngạch pháp chế 

viên để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế theo quy định của pháp luật; 

b) Ngạch pháp chế viên bao gồm pháp chế viên, pháp chế viên chính, pháp chế 

viên cao cấp; 

c) Tiêu chuẩn bổ nhiệm vào ngạch pháp chế viên: là công dân Việt Nam, trung 

thành với Tổ quốc, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, 

trung thực, công minh, khách quan; có trình độ cử nhân luật trở lên; có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ pháp chế và chứng chỉ khác theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức; có ít nhất 02 (hai) năm được tính cộng dồn thực hiện một trong 

các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Chương II của Nghị định này, không kể thời 

gian tập sự; 

 d) Tiêu chuẩn bổ nhiệm vào ngạch pháp chế viên chính: là công dân Việt 

Nam, trung thành với Tổ quốc, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, 

liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan; có trình độ cử nhân luật trở lên; có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ pháp chế và chứng chỉ khác theo quy định của 

pháp luật về cán bộ, công chức; có thời gian giữ ngạch pháp chế viên hoặc 

tương đương tối thiểu là 09 (chín) năm; trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch hoặc được 

xét nâng ngạch từ pháp chế viên lên pháp chế viên chính hoặc được xét chuyển 

ngạch theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức; 

đ) Tiêu chuẩn bổ nhiệm vào ngạch pháp chế viên cao cấp: là công dân Việt 

Nam, trung thành với Tổ quốc, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, 

liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan; có trình độ cử nhân luật trở lên; có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ pháp chế và chứng chỉ khác theo quy định của 

pháp luật về cán bộ, công chức; có thời gian giữ ngạch pháp chế viên chính hoặc 

tương đương tối thiểu là 06 (sáu) năm; trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch hoặc được 

xét nâng ngạch từ pháp chế viên chính lên pháp chế viên cao cấp hoặc được 

xét chuyển ngạch theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức; 

e) Tiêu chuẩn của người đứng đầu tổ chức pháp chế: 

Người đứng đầu Vụ hoặc Cục hoặc Ban thực hiện công tác pháp chế ở các bộ, 

cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng cục và tương đương phải đáp 

ứng các tiêu chuẩn chung theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chức danh 

công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước; các tiêu chuẩn 

của  pháp chế viên quy định tại điểm c khoản này; đã được bổ nhiệm vào ngạch 

pháp chế viên trở lên; trường hợp là pháp chế viên, sau khi bổ nhiệm vào ngạch 

phải có ít nhất 03 (ba) năm được tính cộng dồn thực hiện một trong các nhiệm vụ, 

quyền hạn quy định tại Chương II của Nghị định này.  
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Người đứng đầu Phòng hoặc tương tương thực hiện công tác pháp chế ở các 

đơn vị thuộc cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng cục và tương đương, Cục và cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung 

theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý 

trong cơ quan hành chính nhà nước; các tiêu chuẩn của pháp chế viên quy định tại 

điểm c khoản này; đã được bổ nhiệm ngạch pháp chế viên trở lên; trường hợp là 

pháp chế viên, sau khi bổ nhiệm vào ngạch phải có ít nhất 01 (một) năm được tính 

cộng dồn thực hiện một trong các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Chương II của 

Nghị định này.  

Trường hợp luân chuyển, điều động người đứng đầu tổ chức, đơn vị khác sang 

giữ vị trí người đứng đầu tổ chức pháp chế ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, Tổng cục và tương đương, Cục và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh thì người được luân chuyển, điều động phải đáp ứng các tiêu 

chuẩn chung theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh 

đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước; có trình độ cử nhân luật trở lên và 

có ít nhất 03 (ba) năm được tính cộng dồn thực hiện một trong các nhiệm vụ, quyền 

hạn của công tác pháp chế. Trường hợp chưa có trình độ cử nhân luật trở lên thì 

trong thời hạn 12 (mười hai) tháng kể từ ngày được luân chuyển, điều động, người 

đứng đầu tổ chức pháp chế phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ pháp chế; 

g) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an căn cứ quy định tại các 

điểm c, d, đ, e khoản này và pháp luật có liên quan quyết định chức danh pháp chế, 

tiêu chuẩn chức danh pháp chế và người đứng đầu tổ chức pháp chế trong quân đội 

nhân dân, công an nhân dân. 

2. Công chức, cán bộ và viên chức pháp chế quy định tại khoản 1, khoản 2 và 

khoản 3 Điều 11 Nghị định này được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề. 

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính xây dựng, trình Thủ 

tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với người làm 

công tác pháp chế. 

3.45 Doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập vận dụng tiêu chuẩn, 

chế độ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này để lựa chọn, bố trí, sử dụng và 

quyết định các chế độ đối với người làm công tác pháp chế. 

 
45 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 12 Điều 1 của Nghị định số 

56/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 

2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, 

có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2024. 
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Chương IV 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN46 

 
46 Điều 5 của Nghị định số 48/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên 

quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 quy định như 

sau: 

“Điều 5. Điều khoản thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. 

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Nghị định này.” 

Các điều 6, 7 và 8 của Nghị định số 92/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị 

định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2017 quy 

định như sau: 

“Điều 6. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Trường hợp Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, 

cơ quan ngang bộ đã ban hành trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành, bộ, cơ quan ngang bộ 

thực hiện tổ chức lại Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng bộ, cơ quan ngang bộ 

trên cơ sở chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Tổ chức pháp chế của bộ, cơ quan 

ngang bộ trong trường hợp cơ cấu tổ chức của Tổ chức pháp chế có phòng này hoặc thành lập 

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng bộ, cơ quan ngang bộ để thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức triển khai thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính được giao theo quy định tại 

Nghị định này. Riêng Bộ Công an thực hiện theo quy định tại Luật Công an nhân dân. 

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện tổ chức lại Phòng Kiểm 

soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

trên cơ sở chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp để thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức triển khai thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính phủ hợp với quy định tại 

Nghị định này. 

Điều 7. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

1. Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm: 

a) Hướng dẫn thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính; rà soát, đánh giá thủ tục hành 

chính; xây dựng, quản lý và vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; kiểm tra, tổng 

hợp, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và các nội dung 

khác theo quy định tại Nghị định này. 

b) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị định này. 

2. Bộ Tư pháp có trách nhiệm rà soát, bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần Thông tư của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp khi Thông tư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thực hiện các 

nội dung quy định tại điểm a khoản 1 Điều này có hiệu lực thi hành. 

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Nghị định này. 

Điều 8. Điều khoản thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2017. 
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2. Nghị định này bãi bỏ khoản 3a Điều 3, khoản 3a Điều 5, khoản 3a Điều 6 Nghị định số 

55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Nghị định số 

48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính); bãi bỏ cụm từ “kiểm soát thủ tục hành chính” 

tại điểm c khoản 2 Điều 174 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.” 

Điều 3 và Điều 4 của Nghị định số 56/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2024 quy định 

như sau: 

“Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

1. Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ 

trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn, kiểm tra việc thi 

hành Nghị định này. 

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, 

Giám đốc doanh nghiệp nhà nước, Hội đồng quản lý, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập có trách 

nhiệm thi hành Nghị định này. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 02 tháng 7 năm 2024. 

2. Căn cứ vào vị trí việc làm về nghiệp vụ chuyên môn pháp chế trong cơ quan, tổ chức hành 

chính, người làm công tác pháp chế ở bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được hưởng 

mức hỗ trợ là 60.000 đồng/ngày làm việc, ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh được hưởng mức hỗ trợ là 40.000 đồng/ngày làm việc. Chế độ hỗ trợ này được áp dụng cho đến 

khi thực hiện chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của 

Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với 

cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.  

Doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập vận dụng chế độ hỗ trợ nêu trên để quyết 

định các chế độ đối với người làm công tác pháp chế. 

3. Phòng Pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được thành lập 

trước ngày Nghị định này có hiệu lực tiếp tục được duy trì, kiện toàn. Trường hợp các cơ quan 

chuyên môn có Văn phòng mà nhiệm vụ công tác pháp chế đang được giao cho Thanh tra hoặc 

phòng chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện, thì trong thời hạn 12 (mười hai) tháng kể từ ngày Nghị định 

này có hiệu lực phải sắp xếp, giao cho Văn phòng thực hiện.  

Trường hợp các cơ quan chuyên môn không có Văn phòng mà nhiệm vụ công tác pháp chế đang 

được giao cho tổ chức khác không phải là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện, thì trong thời hạn 

12 (mười hai) tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực phải sắp xếp, giao cho phòng chuyên môn, 

nghiệp vụ thực hiện. 

4. Trong thời hạn 12 (mười hai) tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, Bộ trưởng, Thủ 

trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý, sử dụng công chức thực hiện 

công tác pháp chế có trách nhiệm rà soát, xét chuyển ngạch cho công chức thực hiện công tác pháp 

chế sang ngạch pháp chế viên tương ứng theo quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý công chức. Khi thực hiện việc chuyển ngạch, công chức thực hiện công tác pháp chế đã được 

bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương, có trình độ cử nhân luật trở lên và có ít nhất 02 

(hai) năm được tính cộng dồn làm công tác pháp chế không kể thời gian tập sự được xét chuyển sang 
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Điều 13. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp 

1. Bộ Tư pháp giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác pháp 

chế trong phạm vi cả nước. 

2. Trong phạm vi chức năng của mình, Bộ Tư pháp có trách nhiệm: 

a) Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các dự thảo văn bản quy phạm pháp 

luật về công tác pháp chế; 

b) Ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền hướng dẫn thi hành 

văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác pháp chế; 

c) Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch triển khai công tác pháp chế; 

d) Phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác pháp chế; 

đ) Chủ trì hoặc phối hợp với các Bộ, ngành hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng kỹ 

năng, chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế47; tổ chức sinh hoạt pháp chế; 

e) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành kiểm tra công tác pháp chế trong phạm 

vi ngành lĩnh vực quản lý; 

g)48 (được bãi bỏ) 

h) Phối hợp thực hiện công tác pháp chế ở các cơ quan nhà nước, cơ quan 

Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề 

nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong việc thực hiện công tác pháp chế. 

Điều 14. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

1. Trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ có trách nhiệm: 

a) Xây dựng, củng cố các tổ chức pháp chế; 

 

ngạch pháp chế viên; công chức thực hiện công tác pháp chế đã được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên 

chính, chuyên viên cao cấp hoặc tương đương và có trình độ cử nhân luật trở lên được xét chuyển sang 

ngạch pháp chế viên chính, pháp chế viên cao cấp. 

5. Trường hợp đang thực hiện thủ tục bổ nhiệm người đứng đầu tổ chức pháp chế thì được tiếp 

tục thực hiện theo quy định của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.” 
47 Cụm từ “định kỳ hàng quý” được bãi bỏ theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 của Nghị định 

số 56/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 

năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức 

pháp chế, có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2024. 
48 Điểm này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 56/2024/NĐ-CP sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, có hiệu lực kể từ 

ngày 02 tháng 7 năm 2024. 
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b) Chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện công tác pháp chế; 

c) Chủ trì hoặc phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, chuyên 

môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế; 

d) Bảo đảm biên chế, kinh phí và các điều kiện cần thiết cho hoạt động của tổ 

chức pháp chế; 

đ) Báo cáo về công tác pháp chế theo định kỳ hàng năm hoặc theo yêu cầu đột 

xuất để Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 

phủ trực tiếp chỉ đạo về công tác pháp chế trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý. 

Điều 15. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1. Trong phạm vi quản lý nhà nước ở địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có 

trách nhiệm: 

a) Xây dựng, củng cố tổ chức pháp chế; 

b) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác pháp chế; 

c) Chủ trì hoặc phối hợp với các Bộ, ngành hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng kỹ 

năng, chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế; 

d) Bảo đảm biên chế kinh phí và các điều kiện cần thiết khác cho hoạt động 

của tổ chức pháp chế; 

đ) Báo cáo về công tác pháp chế theo định kỳ hàng năm hoặc theo yêu cầu đột 

xuất để Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo công tác pháp chế trong 

phạm vi quản lý nhà nước ở địa phương. 

Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan 

giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc quản lý công tác pháp chế ở địa phương. 

Điều 16. Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng 

quản trị, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp nhà nước 

1. Xây dựng và củng cố tổ chức pháp chế ở doanh nghiệp nhà nước. 

2. Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác pháp chế ở doanh nghiệp nhà nước. 

3. Bố trí nhân viên pháp chế, bảo đảm kinh phí, tạo điều kiện cần thiết cho 

hoạt động của tổ chức pháp chế, nhân viên ở doanh nghiệp nhà nước. 

4. Báo cáo về công tác pháp chế theo định kỳ hàng năm hoặc theo yêu cầu 

đột xuất gửi thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thành lập, quản lý doanh nghiệp 
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nhà nước, đại diện chủ sở hữu phần vốn đầu tư của Nhà nước tại doanh nghiệp 

nhà nước49 và gửi Bộ Tư pháp. 

Điều 16a. Trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập50  

1. Xây dựng và củng cố tổ chức pháp chế ở đơn vị sự nghiệp công lập. 

2. Trực tiếp chỉ đạo công tác pháp chế ở đơn vị sự nghiệp công lập; chỉ đạo, 

kiểm tra việc thực hiện công tác pháp chế ở đơn vị sự nghiệp công lập. 

3. Tổ chức bộ phận pháp chế hoặc bố trí viên chức thực hiện công tác pháp 

chế, bảo đảm kinh phí, tạo điều kiện cần thiết cho hoạt động pháp chế ở đơn vị sự 

nghiệp công lập. 

4. Báo cáo về công tác pháp chế theo định kỳ hằng năm hoặc theo yêu cầu đột 

xuất gửi cơ quan chủ quản để tổng hợp, gửi Bộ Tư pháp. 

Điều 17.51 (được bãi bỏ)  

Điều 18. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2011 và thay thế Nghị 

định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước. 

2. Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Nghị định này. 

 
49 Cụm từ “Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ là đại 

diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp” được thay thế bởi cụm từ “thủ trưởng các cơ 

quan, tổ chức thành lập, quản lý doanh nghiệp nhà nước, đại diện chủ sở hữu phần vốn đầu tư của 

Nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước” theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 của Nghị định số 

56/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 

năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức 

pháp chế, có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2024. 
50 Điều này được bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 56/2024/NĐ-CP 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, có hiệu lực kể từ 

ngày 02 tháng 7 năm 2024. 
51 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 56/2024/NĐ-CP sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, có hiệu lực kể từ ngày 

02 tháng 7 năm 2024. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-122-2004-nd-cp-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-to-chuc-phap-che-cac-bo-co-quan-ngang-bo-co-quan-thuoc-chinh-phu-co-quan-chuyen-mon-52077.aspx
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3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng 

thành viên, Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh 

nghiệp nhà nước, Hội đồng quản lý, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập52 có 

trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

  

BỘ TƯ PHÁP XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT 

 

Số: 2883/VBHN-BTP 

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2024 
 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

Trần Tiến Dũng 

 

 

 
52 Cụm từ “Hội đồng quản lý, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập” được bổ sung theo quy 

định tại điểm đ khoản 1 Điều 2 Nghị định số 56/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2024. 




